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CHƯƠNG TRÌNH DẠY MÔ HÌNH ANH VĂN 7 

NĂM HỌC 2024 – 2025 

HỌC KÌ I 

Số tiết: 1 tiết/tuần 

Số tuần thực hiện: 18 

Tổng số tiết : 18 tiết 

 

Tuần Tiết Nội dung Ghi chú 

1.  1 Review: Present simple   

2.  2 Vocabulary about “Hobbies” - /ə/ and /3:/ sounds  

3.  3 Verbs of liking and disliking  

4.  4 Review: and, or, so, because  

5.  5 Vocabulary about “Healthy Living” - /f/ and /v/ sounds  

6.  6 Review: Past simple  

7.  7 Vocabulary about “Community Service” - /t/ /d/ /id/ sounds  

8.  8 Revision for the mid-term test   

9.  9 Comparsions: like, different from, as … as  

10.  10 Vocabulary about “Music and Arts” - / ʃ / and / ʒ / sounds  

11.  11 Quantifiers: some, any, a lot of, lots of  

12.  12 Vocabulary about “Food and drink” - /ɔ:/ and /ɒ/ sounds  

13.  13 Preposition of time and place  

14.  14 Vocabulary about “School” - /tʃ/ and /dʒ/ sounds  

15.  15 Revision for the 2nd term test  

16.  16 Revision for the 2nd term test  

17.  17 Revision for the 2nd term test  

18.  18 Revision for the 2nd term test  

 

 



HỌC KỲ 2 

Số tiết : 1 tiết / tuần 

Số tuần thực hiện : 17 

Tổng số tiết : 17 tiết 

 

Tuần Tiết Nội dung Ghi chú 

19.  19.  Should / Shouldn’t  

20.  20.  Vocabulary about “Traffic” - /aɪ/ and /eɪ/ sounds  

21.  21.  Connectors: Although / Though and However  

22.  22.  Vocabulary about “Films” - /ɪə/ and /eə/ sounds  

23.  23.  Yes / No questions  

24.  24.  Vocabulary about “Festival” – stress in 2 

syllables words 

 

25.  25.  Revision for the 2nd mid-term test  

26.  26.  Review: Present Continuous  

27.  27.  Vocabulary about “Energy Sources” - stress in 3 

syllables words 

 

28.  28.  Future simple  

29.  29.  Possessive pronouns  

30.  30.  Vocabulary for “Future transport”   

31.  31.  Articles   

32.  32.  Vocabulary about “English-speaking countries” 

– rising and falling intonation for questions 

 

33.  33.  Revision for the second term test  

34.  34.  Revision for the second term test  

35.  35.  Revision for the second term test  

 

Ban Giám Hiệu 

 

 

 

Hoàng Ngọc Mến 

 

Tổ trưởng CM 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Ngà 

 

Nhóm trưởng 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương 

 

GV  

 

 

 

Nguyễn Minh Trà 

 


